
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG, TỔ CHỨC, 

BIÊN CHẾ VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT 
Mã thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Văn bản quy định 

việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

A 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (đã 

công bố tại Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.012392 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

Quyết định số 

311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

2 1.012393 
Thủ tục tặng cờ thi đua của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

3 1.012395 
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

Bộ, ban, ngành, tỉnh 

4 1.012396 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động 

xuất sắc 

5 1.012398 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh theo chuyên đề 

6 1.012399 
Thủ tục tặng Cờ thi đua của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh theo chuyên đề 

7 1.012401 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh về thành tích đột xuất 

8 1.012402 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh cho hộ gia đình 

9 1.012403 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh về thành tích đối ngoại 
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TT 
Mã thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Văn bản quy định 

việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 1.012381 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện theo công trạng 

Quyết định số 

311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

2 1.012383 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động 

tiên tiến 

3 1.012385 
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ 

sở 

4 1.012386 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

5 1.012387 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về thành tích thi đua 

theo chuyên đề 

6 1.012389 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 

7 1.012390 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp huyện cho hộ gia đình 

III THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 1.012373 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã theo công trạng 

Quyết định số 

311/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

2 1.012374 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thành tích thi đua theo 

chuyên đề 

3 1.012376 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thành tích đột xuất 

4 1.012378 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã cho gia đình 

5 1.012379 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 



3 

TT 
Mã thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Văn bản quy định 

việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

B 
LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ (đã công bố tại Quyết định số 1507/QĐ-

UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.009319 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Quyết định số 

316/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

2 1.009320 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

3 1.009321 
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

4 1.009331 
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành 

chính 

5 1.009332 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành 

chính 

6 1.009333 
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành 

chính 

7 1.009339 Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm 

8 1.009340 
Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc 

làm 

9 1.009352 

Thủ tục thẩm định đề án vị trí việc làm, 

điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm 

quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Căn cứ theo khoản I 

Mục 2 Phần I Phụ 

lục kèm theo Quyết 

định số 316/QĐ-BNV 

ngày 04/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

10 1.009914 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh vị trí việc 

làm thuộc thẩm quyền quyết định của 

người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

11 1.009354 

Thủ tục thẩm định số lượng người làm 

việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, 

ngành, địa phương 

12 1.009355 

Thủ tục thẩm định điều chỉnh số lượng 

người làm việc thuộc thẩm quyền quyết 

định của bộ, ngành, địa phương 
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TT 
Mã thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính 

Văn bản quy định 

việc bãi bỏ thủ tục 

hành chính 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 1.009322 
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Quyết định số 

316/QĐ-BNV ngày 

04/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

2 1.009323 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

3 1.009324 
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập 

4 1.011262 
Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành 

chính 

5 1.009335 
Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành 

chính 

6 1.011263 
Thủ tục thẩm định giải thể tổ chức hành 

chính 

C 

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (đã công bố tại Quyết định số 

1507/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 và Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 
06/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.012268 
Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp 

xã Quyết định số 

319/QĐ-BNV ngày 

08/4/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 2 2.000465 
Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, 

thôn tổ dân phố 
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